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 1 

 

THỨ TIẾT NguyệtV DuyênV PhongV NinhV KiếnV BìnhV HàVA ThuV HồngV HàVB 

2 
1 12A4 - CC  11A7 - CC 10A4 - CC 12A10 - CC   11A8 - CC   

2     10A5 - Văn 11A2 - Văn  10A10 - Văn   

3 12A4 - Văn  12A2 - Văn 10A4 - Văn 10A5 - Văn 11A2 - Văn 10A9 - Văn 10A10 - Văn  12A8 - Văn 

4 12A4 - Văn  12A2 - Văn 10A4 - Văn   10A9 - Văn   12A8 - Văn 

5   11A10 - Văn  12A10 - Văn 10A6 - Văn  10A11 - Văn  11A11 - Văn 

3 
1  12A6 - BS_Va    10A6 - Văn 10A9 - Văn    

2    12A11 - BS_Va      12A8 - Văn 

3  10A2 - Văn    11A1 - Văn   11A6 - Văn 12A8 - BS_Va 

4  10A1 - Văn  10A4 - Văn 10A3 - Văn 10A7 - Văn  11A8 - Văn 11A5 - Văn  

5  10A1 - Văn  12A1 - Văn 12A10 - Văn 10A7 - Văn  11A8 - Văn 11A5 - Văn 11A11 - Văn 

4 
1  12A7 - BS_Va 11A10 - Văn   10A6 - Văn     

2  10A2 - Văn 11A10 - Văn        

3   11A7 - Văn   11A2 - Văn   11A6 - Văn  

4  12A6 - Văn  12A1 - Văn  11A1 - Văn   11A9 - Văn  

5  12A6 - Văn  12A11 - Văn     11A9 - Văn  

5 
1  10A2 - Văn 11A10 - Văn     10A11 - Văn 11A6 - Văn 12A9 - Văn 

2 10A8 - Văn 12A6 - Văn  12A11 - Văn    10A10 - Văn 11A5 - Văn 11A11 - Văn 

3 10A8 - Văn  12A2 - BS_Va 12A11 - Văn       

4  12A7 - Văn 12A2 - Văn 12A1 - BS_Va     11A9 - Văn 12A9 - BS_Va 

5 12A4 - BS_Va 12A7 - Văn 11A7 - Văn 12A1 - Văn     11A9 - Văn  

6 
1  12A7 - Văn   12A10 - BS_Va 11A2 - Văn     

2     12A10 - Văn 11A1 - Văn     

3  10A1 - Văn    11A1 - Văn     

4     10A3 - Văn      

5      10A7 - Văn     

7 
1        10A11 - Văn 11A5 - Văn 12A9 - Văn 

2 10A8 - Văn         12A9 - Văn 

3 12A4 - Văn  11A7 - Văn  10A3 - Văn   11A8 - Văn 11A6 - Văn 11A11 - Văn 

4   11A7 - Văn  10A5 - Văn   11A8 - Văn   

5 12A4 - SH  11A7 - SH 10A4 - SH 12A10 - SH   11A8 - SH   
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 2 

 

THỨ TIẾT PhượngV HoànSử PhươngSử HằngSử Lýsu CườngGD ThoaGD    

2 
1  12A5 - CC 10A6 - CC        

2   12A10 - Sử   12A3 - GD     

3 11A4 - Văn 12A5 - Sử         

4 11A3 - Văn 12A3 - Sử   10A1 - Sử 11A2 - GD 10A6 - GD    

5 11A3 - Văn 11A2 - Sử   10A5 - Sử  10A7 - GD    

3 
1    11A3 - Sử  12A11 - GD 11A11 - GD    

2 11A3 - Văn    10A2 - Sử  11A9 - GD    

3 11A4 - Văn   11A5 - Sử 10A3 - Sử 12A7 - GD 10A11 - GD    

4 11A4 - Văn    10A9 - Sử 12A10 - GD     

5 12A5 - BS_Va   11A4 - Sử 10A8 - Sử 11A6 - GD 10A5 - GD    

4 
1  12A2 - Sử 12A11 - Sử 11A8 - Sử  12A4 - GD     

2  11A1 - Sử  12A6 - Sử 10A10 - Sử      

3  12A3 - Sử 10A6 - Sử 12A7 - Sử 10A11 - Sử 12A5 - GD     

4 12A3 - Văn  12A8 - Sử 11A6 - Sử 10A4 - Sử 12A9 - GD     

5 12A3 - Văn 12A5 - Sử 12A9 - Sử        

5 
1   12A10 - Sử 11A7 - Sử   10A3 - GD    

2 12A3 - Văn   11A10 - Sử   11A8 - GD    

3 12A5 - Văn  12A9 - Sử 11A11 - Sử   10A1 - GD    

4 12A5 - Văn  10A7 - Sử    10A2 - GD    

5 11A4 - Văn  12A11 - Sử 12A6 - Sử       

6 
1 12A5 - Văn   12A1 - Sử   10A8 - GD    

2    12A1 - Sử  12A8 - GD 10A9 - GD    

3 11A3 - Văn   12A7 - Sử  12A6 - GD 10A4 - GD    

4  12A4 - Sử    12A1 - GD     

5 12A3 - BS_Va 12A2 - Sử  11A9 - Sử  11A4 - GD 10A10 - GD    

7 
1      12A2 - GD 11A7 - GD    

2      11A5 - GD 11A10 - GD    

3   12A8 - Sử   11A3 - GD     

4  12A4 - Sử    11A1 - GD     

5  12A5 - SH 10A6 - SH        

 


